
 

 1 + Thứ sáu. Đầu năm dương lịch. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH 
MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Bài đọc: Dân Số 6,22-27; Galata 4,4-7. Phúc 
Âm: Luca 2,16-21. Thánh Vịnh lễ Đức Mẹ. Ngày thế giới cầu cho hòa bình. Lễ buộc 
tại Đức. 

 2  Thứ bảy mùa Giáng Sinh. Thánh Basiliô Cả [379] và thánh Grêgôriô Nazianzênô [390], 
giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Bài đọc: 1 Gioan 2,22-28. Phúc Âm: Gioan 1, 19-28. 
Thánh Vịnh tuần 1. 

 3 + CHÚA NHẬT II SAU GIÁNG SINH. (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu). Bài 
đọc: Huấn Ca 24,1-2.8-12 (1-4.12-16); Êphêsô 1,3-6.15-18. Phúc Âm: Gioan 1,1-18 hay 
1,1-5.9-14. Thánh Vịnh tuần 2. (Lễ Hiển Linh được ấn định vào ngày 06 tháng 01, 
nhưng được cử hành tại nhiều nơi vào ngày Chúa Nhật từ 02 đến 08 tháng 01, tức hôm 
nay; xem bài đọc và phúc âm phía dưới).  

 4  Thứ hai mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 3,7-10. Phúc Âm: Gioan 1,35-42. Tại những 
nơi đã cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật 03.01.21: 1 Gioan 3,22 – 4,6; Mátthêu 4,12-
17.23-25.  

 5  Thứ ba mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 3,11-21. Phúc Âm: Gioan 1, 43-51. Tại những 
nơi đã cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật 03.01.21: 1 Gioan 4,7-10; Marcô 6,34-44.  

 6  + Thứ tư. LỄ HIỂN LINH. Lễ trọng. Bài đọc: Isaia 60,1-6; Êphêsô 3,2-3a.5-6. Phúc Âm: 
Mátthêu 2,1-12. Thánh Vịnh riêng. Lễ buộc tại các giáo phận Berlin, Fulda, Limburg, 
Hamburg (trong phần đất của Mecklenburg), các giáo phận trong tiểu bang Bayern, 
Baden-Württemberg và Đông-Đức cũ. Tại những nơi đã cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa 
Nhật 03.01.21: 1 Gioan 4,11-18; Marcô 6,45-52. 

 7  Thứ năm mùa Giáng Sinh. Hoặc thánh Raimunđô Penyafort, sáng lập dòng [1275]. Bài 
đọc: 1 Gioan 3, 22 – 4,6. Phúc Âm: Mátthêu 4,12-17.23-25. Tại những nơi đã cử hành lễ 
Hiển Linh vào Chúa Nhật 03.01.21: 1 Gioan 4,19 -5,4; Luca 4,14-22a. 

 8  Thứ sáu mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 4,7-10. Phúc Âm: Marcô 6,34-44. Tại những 
nơi đã cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật 03.01.21: 1 Gioan 5,5-13; Luca 5,12-16.  

 9  Thứ bảy mùa Giáng Sinh. Bài đọc: 1 Gioan 4,11-18. Phúc Âm: Marcô 6,45-52. Tại những 
nơi đã cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật 03.01.21: 1 Gioan 5,14-21; Gioan 3,22-30.  

10 + CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Bài đọc năm B: Isaia 55,1-
11; 1 Gioan 5,1-9. Phúc Âm: Marcô 1,7-11. Thánh Vịnh riêng. 

11  Thứ hai tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 1,1-6. Phúc Âm: Marcô 1,14-20. Thánh 
Vịnh tuần 1. 

12  Thứ ba tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 2,5-12. Phúc Âm: Marcô 1,21b-28. 

13  Thứ tư tuần 1 thường niên. Hoặc thánh Hilariô, giám mục thành Poitiers, tiến sĩ Hội Thánh 
[khoảng 367]. Bài đọc: Do Thái 2,11-12.13c-18. Phúc Âm: Marcô 1,29-39. 

14  Thứ năm tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 3,7-14. Phúc Âm: Marcô 1,40-45. 
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Ý Cầu Nguyện của Ðức Giáo Hoàng 

Ý Truyền Giáo: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. 

Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng sống tình huynh đệ với 

anh chị em các tôn giáo khác, cởi mở với mọi người và cầu 

nguyện cho nhau.  



15  Thứ sáu tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 4,1-5.11. Phúc Âm: Marcô 2,1-12. 

16  Thứ bảy tuần 1 thường niên. Bài đọc: Do Thái 4,12-16. Phúc Âm: Marcô 2,13-17. Hoặc lễ 
ngoại lịch về Đức Mẹ. 

17 + CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Antôn, viện phụ ở Ai Cập 
[356]). Bài đọc: 1 Samuel 3,3b-10.19; 1 Côrintô 6,13c-15a. Phúc Âm: Gioan 1,35-42.    
Thánh Vịnh tuần 2.  
Từ ngày 18.01 đến ngày 25.01: Tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. 

18  Thứ hai tuần 2 thường niên. Bài đọc: Do Thái 5,1-10. Phúc Âm: Marcô 2,18-22. 

19  Thứ ba tuần 2 thường niên. Bài đọc: Do Thái 6,10-20. Phúc Âm: Marcô 2,23-28. 

20  Thứ tư tuần 2 thường niên. Hoặc thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo [250]. Hoặc thánh 
Sêbastianô, tử đạo [288]. Bài đọc: Do Thái 7,1-3.15-17. Phúc Âm: Marcô 3,1-6. 

21  Thứ năm. Thánh Anê (Agnes), trinh nữ, tử đạo tại Rôma [304]. Lễ nhớ. Bài đọc: Do 
Thái  7,25 – 8,6. Phúc Âm: Marcô 3,7-12. 

22  Thứ sáu tuần 2 thường niên. Hoặc thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo tại Tây Ban Nha [304]. Bài 
đọc: Do Thái 8,6-13. Phúc Âm: Marcô 3,13-19. 

23   Thứ bảy tuần 2 thường niên. Bài đọc: Do Thái 9,2-3.11-14. Phúc Âm: Marcô 3,20-21. 
Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. 

24 + CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Salê, giám mục 
Genève, sáng lập dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1622]). Bài đọc: Giôna 3,1-5.10; 1 Côrintô 7,29-31. 
Phúc Âm: Marcô 1,14-20. Thánh Vịnh tuần 3. 

25  Thứ hai. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 
22,1a.3-16 hoặc Công Vụ Tông Đồ 9,1-22. Phúc Âm: Marcô 16,15-18. 

26  Thứ ba. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. Bài đọc: 2 Timôthêô 1,1-8 
hay Titô 1,1-5. Phúc Âm: Marcô 3,31-35.  

27  Thứ tư tuần 3 thường niên. Hoặc thánh Angêla Mêrici, trinh nữ, sáng lập dòng [1540]. Bài 
đọc: Do Thái 10,11-18. Phúc Âm: Marcô 4,1-20. 

28 Thứ năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1274]. Lễ nhớ. Bài 
đọc: Do Thái 10,19-25. Phúc Âm: Marcô 4,21-25. 

29  Thứ sáu tuần 3 thường niên. Bài đọc: Do Thái 10,32-39. Phúc Âm: Marcô 4,26-34. 

30        Thứ bảy tuần 3 thường niên. Bài đọc: Do Thái 11,1-2.8-19. Phúc Âm: Marcô 4,35-41. 
Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ.  

31 + CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ thánh Gioan Bosco, linh mục, 
sáng lập dòng [1888]). Bài đọc: Đệ Nhị Luật 18,15-20; 1 Côrintô 7,32-35. Phúc Âm: Marcô 
1,21-28. Thánh Vịnh tuần 4. 
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www.kath-vietnamesen.de 

http://www.kath-vietnamesen.de/

